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1. Văn bản pháp luật được ban hành 

trong Quý IV/2023 

1.1. Luật Hành chính 

1.1.1 Chính thức đổi tên thẻ Căn cước 

công dân thành thẻ Căn cước 

Song song với việc sửa tên dự án Luật từ 

Luật Căn cước công dân thành Luật Căn 

cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi 

thẻ CCCD thành thẻ Căn cước. 

 

Đây là giấy tờ tùy thân chứa các thông 

tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, đặc 

điểm nhân dạng và sinh trắc học của một 

người gồm: 

 Ảnh khuôn mặt; 

 Số định danh cá nhân; 

 Họ, chữ đệm và tên khai sinh; 

 Ngày, tháng, năm sinh; 

 Giới tính; 

 Nơi đăng ký khai sinh; 

 Quốc tịch; 

 Nơi cư trú; 

 Ngày, tháng, năm cấp thẻ và ngày, 

tháng, năm hết hạn sử dụng… 

Đồng thời, người dân đang có thẻ Căn 

cước công dân cấp trước ngày 01/7/2024 

không phải đổi sang thẻ Căn cước mà 

được sử dụng cho đến hết thời hạn ghi 

trong thẻ trừ trường hợp có nhu cầu. 

Ngoài ra, Chứng minh nhân dân, Căn 

cước công dân hết hạn sử dụng từ ngày 

15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 

tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 

30/6/2024. 

1.1.2 Được dùng VNeID để làm thủ tục 

BHXH 

Đây là nội dung của Công văn số 

4144/BHXH-VP ngày 07/12/2023 về 

việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục 

hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội. 

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành 

việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, đảm bảo phục vụ việc tra cứu, 

đối soát thông tin của công dân. Theo 

đó, việc xác thực danh tính cá nhân được 

https://luatvietnam.vn/tu-phap/luat-can-cuoc-cong-dan-91372-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/luat-can-cuoc-cong-dan-91372-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/luat-can-cuoc-moi-nhat-2023-so-26-2023-qh15-284802-d1.html
https://luatvietnam.vn/tu-phap/luat-can-cuoc-moi-nhat-2023-so-26-2023-qh15-284802-d1.html
https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/dung-vneid-de-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-nganh-bao-hiem-xa-hoi-186-96365-article.html
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tra cứu, khai thác thông qua một trong 

các hình thức sau: 

- Thông qua chức năng tra cứu thông tin 

công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân 

cư trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ. 

- Thông qua tài khoản định danh điện tử 

của công dân được hiển thị trong ứng 

dụng VneID (trường hợp người dân cung 

cấp thông tin qua ứng dụng VNeID). 

- Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết 

nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã 

QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ 

Căn cước công dân gắn chip (trường hợp 

đã được trang bị thiết bị đọc mã QRCode 

hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước 

công dân gắn chip). 

1.1.3 Không hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự không được xét gia đình văn hóa 

Nội dung này được Chính phủ quy định 

tại Nghị định 86/2023/NĐ-CP của Chính 

phủ ban hành ngày 07/12/2023 quy định 

về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, 

hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn 

hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu". 

 

Theo đó, thành viên trong gia đình vi 

phạm một trong các trường hợp sau thì 

không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”: 

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ nộp thuế; 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về một 

trong các hành vi: Tảo hôn, tổ chức tảo hôn; 

vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi 

phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng; 

- Bị xử phạt hành chính về vi phạm quy 

định về trật tự công cộng; đánh bạc trái 

phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 

phòng, chống bạo lực gia đình… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

30/01/2024. 

1.1.4 Trên 70 tuổi vẫn được tham gia 

bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 

Đây là một trong những nội dung đáng 

chú ý tại Luật Lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở số 30/2023/QH15. 

https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/khong-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-thi-khong-duoc-xet-gia-dinh-van-hoa-186-96370-article.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/luat-luc-luong-tham-gia-bao-ve-an-ninh-trat-tu-o-co-so-so-30-2023-qh15-284805-d1.html
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Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 

tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền 

địa phương thành lập để hỗ trợ Công an 

xã, phường, thị trấn, giúp Ủy ban nhân 

dân cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự 

và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc. 

Theo Điều 13 Luật này, công dân Việt 

Nam có nguyện vọng và có các tiêu 

chuẩn, điều kiện sau đây được xem xét, 

tuyển chọn tham gia lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở: 

- Từ đủ 18 tuổi đến đủ 70 tuổi; trường 

hợp trên 70 tuổi mà bảo đảm sức khỏe thì 

Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã có thể xem 

xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của 

Công an cấp xã. 

- Có lý lịch rõ ràng; có phẩm chất đạo 

đức tốt; bản thân, gia đình chấp hành tốt 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Không phải là người đang bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự, đang chấp hành án 

hình sự ở xã, phường, thị trấn, chấp hành 

biện pháp tư pháp hoặc chấp hành biện 

pháp xử lý hành chính… 

1.2 Luật Ngân hàng 

1.2.1 Giải đáp về hoạt động cho vay của 

tổ chức tín dụng 

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công 

văn số 8631/NHNN-CSTT ngày 

08/11/2023 giải đáp các câu hỏi liên quan 

quy định tại Thông tư số 06/2023/TT-

NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho 

vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đối với khách hàng. 

Theo đó, có phải tất cả các khoản vay 

phục vụ nhu cầu đời sống đều phải có 

phương án/dự án thì Ngân hàng Nhà 

nước trả lời như sau: trường hợp khách 

hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống 

ngoài các nhu cầu vay vốn mua nhà ở; 

xây dựng, cải tạo nhà ở; nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng 

nhà ở, thì phương án sử dụng vốn của 

khách hàng không bắt buộc có thông tin 

về phương án, dự án… 

 

Hoặc câu trả lời là không cho câu hỏi 

khách hàng vay mua nhà, TCTD giải 

ngân vốn cho vay và phong tỏa số tiền 

giải ngân cho đến khi khách hàng hoàn 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/cong-van-8631-nhnn-cstt-2023-giai-dap-cac-cau-hoi-lien-quan-tt-06-2023-tt-nhnn-277778-d6.html
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tất thủ tục mua nhà có thuộc trường hợp 

cho vay để gửi tiền hay không? 

1.2.2 Cấm sao chụp hình ảnh tiền Việt 

Nam nhằm mục đích thương mại 

Quy định về phòng, chống tiền giả và 

bảo vệ tiền Việt Nam được Chính phủ 

ban hành tại Nghị định 87/2023/NĐ-CP 

ngày 08/12/2023. 

Theo đó, một trong những nguyên tắc 

sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam nêu tại 

Điều 17 Nghị định 87 như sau: 

Việc sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam 

không nhằm mục đích thương mại, không 

thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào trừ 

trường hợp dùng trong tác phẩm báo chí, 

phim tài liệu hoặc lưu trữ trong thư viện 

với mục đích nghiên cứu hoặc chụp ảnh, 

truyền hình về đồng tiền Việt Nam được 

trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới 

thiệu, tuyên truyền về đồng tiền Việt Nam. 

Ngoài ra, các nguyên tắc phải được đảm 

bảo gồm: 

- Tất cả các bản sao, chụp không làm 

thay đổi hình ảnh của tiền Việt Nam 

ngoài việc phóng to, thu nhỏ hoặc sao, 

chụp theo góc nghiêng cùng tỷ lệ và phải 

đảm bảo tính toàn vẹn của hình chân 

dung, quốc huy trên mặt trước tờ tiền; 

- Không trích, ghép, kết hợp một phần 

hoặc toàn bộ hình ảnh đồng tiền Việt 

Nam với các nội dung, âm thanh, hình 

ảnh dung tục, khiêu dâm, bạo lực, tội ác, 

tệ nạn xã hội hoặc các nội dung, âm 

thanh, hình ảnh trái với truyền thống lịch 

sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ 

tục và pháp luật Việt Nam… 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

02/02/2024. 

1.3 Luật Lao động 

1.3.1 Hướng dẫn mới về bảo lưu thời 

gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 

144 tháng 

Ngày 17/10/2023, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã ban hành 

Công văn 4379/LĐTBXH-VL hướng dẫn 

việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp đối với trường hợp người lao 

động có thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp trên 144 tháng. 

Theo đó, Công văn này kết luận như sau:  

Người lao động có thời gian đóng bảo 

hiểm thất nghiệp trên 144 tháng và đáp 

ứng đủ các điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp thì được hưởng trợ cấp thất 

nghiệp với thời gian hưởng trợ cấp thất 

nghiệp tối đa là 12 tháng (tương ứng với 

144 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp) và 

không được bảo lưu đối với thời gian thời 

gian đóng bảo hiểm thất nghiệp còn lại. 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-87-2023-nd-cp-ve-phong-chong-tien-gia-va-bao-ve-tien-viet-nam-281765-d1.html
https://luatvietnam.vn/bao-hiem/cong-van-4379-ldtbxh-vl-2023-bao-luu-thoi-gian-dong-bhtn-tren-144-thang-277944-d6.html
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Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và 

thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

được bảo lưu được thể hiện trên Quyết 

định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

1.3.2 Lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lẽ 

Quốc khánh 2024 

Ngày 03/11/2023, Văn phòng Chính phủ 

vừa ban hành Công văn số 8662/VPCP-

KGVX về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 

2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 

đồng ý đề xuất về lịch nghỉ Tết Âm lịch 

năm 2024 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

Theo đó, lịch nghỉ Tết 2024 từ ngày 

08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024, tức 

là nghỉ từ thứ Năm tuần trước đến hết thứ 

Tư tuần sau đó. Nếu xét theo lịch Âm 

lịch thì lịch nghỉ Tết 2024 là từ ngày 29 

tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày 

mùng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn. 

Đồng thời, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 

2024 từ ngày 31/8/2024 - 03/9/2024. 

1.4 Luật Hôn nhân gia đình 

1.4.1 Cản trở vợ (chồng) cũ kết hôn là 

hành vi bạo lực gia đình  

Ngày 01/11/2023, Chính phủ ban hành 

Nghị định 76/2023/NĐ-CP quy định chi 

tiết một số điều của Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình. 

 

Điều 2 Nghị định này quy định hành vi 

bạo lực gia đình với người đã ly hôn 

gồm có: 

● Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về 

đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí 

mật gia đình nhằm xúc phạm danh dự, 

nhân phẩm. 

● Cản trở kết hôn. 

● Ngăn cản gặp gỡ người thân, có 

quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc 

hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực 

thường xuyên về tâm lý. 

● Ngăn cản việc thực hiện quyền, 

nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa 

ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; 

giữa anh, chị, em với nhau... 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

25/12/2023. 

1.5 Luật Hình sự 

1.5.1 Công bố 7 án lệ mới áp dụng từ 

ngày 01/11/2023 

Ngày 01/10/2023, Tòa án nhân dân tối 

cao đã ban hành Quyết định 364/QĐ-CA 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/cong-van-8662-vpcp-kgvx-2023-ve-nghi-tet-am-lich-va-nghi-le-quoc-khanh-nam-2024-274255-d6.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/cong-van-8662-vpcp-kgvx-2023-ve-nghi-tet-am-lich-va-nghi-le-quoc-khanh-nam-2024-274255-d6.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/nghi-dinh-76-2023-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-274524-d1.html
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về việc công bố 07 án lệ được Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua. 

Cụ thể, 07 án lệ được Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua 

bao gồm: 

- Án lệ số 64/2023/AL về định khung 

hình phạt và tình định khung tăng nặng 

"có tổ chức" trong tội "Bắt cóc nhằm 

chiếm đoạt tài sản" 

- Án lệ số 65/2023/AL về truy cứu trách 

nhiệm hình sự tội "Mua bán người" 

- Án lệ số 66/2023/AL về việc xác định 

tội danh "Mua bán người" 

- Án lệ số 67/2023/Al về người được 

nhận hiện vật khi chia tài sản chung. 

- Án lệ số 68/2023/AL về quyền nhận 

di sản bằng hiện vật là nhà ở của người 

thừa kế là người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài. 

- Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền 

của Trọng tài thương mại trong việc giải 

quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật 

thông tin và không cạnh tranh. 

- Án lệ số 70/2023/AL về việc chấm 

dứt hợp đồng lao động đối với người 

lao động là cán bộ công đoàn không 

chuyên trách. 

 

 

1.6 Luật Tài nguyên 

1.6.1 Từ 01/7/2026, khoan giếng làm 

nước sinh hoạt phải kê khai 

Đây là một trong những nội dung đáng 

chú ý được quy định tại Luật Tài nguyên 

nước năm 2023 số 28/2023/QH15 vừa 

được Quốc hội thông qua ngày 

27/11/2023. 

Theo đó, khoản 4 Điều 5 Luật Tài 

nguyên nước quy định, hộ gia đình khai 

thác nước dưới đất để sử dụng cho sinh 

hoạt của mình phải thực hiện kê khai để 

quản lý. 

Đồng thời, mặc dù phải kê khai nhưng 

trường hợp khoan giếng nước ngầm để 

sinh hoạt thì không phải nộp tiền cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước. 

Đặc biệt, thời điểm áp dụng quy định 

trên là từ ngày 01/7/2026 theo quy định 

tại khoản 4 Điều 85 Luật Tài nguyên 

nước mới nhất 2023. 

Như vậy, từ ngày 01/7/2026, các hộ gia 

đình nếu khoan giếng làm nước sinh 

hoạt thì phải kê khai để cơ quan có 

thẩm quyền quản lý. Việc kê khai, các 

hộ gia đình thực hiện tại Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

1.7 Luật Đất đai 

1.7.1 Mở rộng đối tượng được mua nhà 

ở xã hội 

https://luatvietnam.vn/an-le/an-le-so-64-2023-al-ve-dinh-khung-hinh-phat-va-tinh-tiet-dinh-khung-tang-nang-co-to-chuc-trong-toi-bat-coc-nham-chiem-doat-tai-san-632-95806-article.html
https://luatvietnam.vn/an-le/an-le-so-65-2023-al-ve-truy-cuu-trach-nhiem-hinh-su-toi-mua-ban-nguoi-632-95808-article.html
https://luatvietnam.vn/an-le/an-le-so-66-2023-al-ve-viec-xac-dinh-toi-danh-mua-ban-nguoi-632-95809-article.html
https://luatvietnam.vn/an-le/an-le-so-67-2023-al-ve-nguoi-duoc-nhan-hien-vat-khi-chia-tai-san-chung-632-95811-article.html
https://luatvietnam.vn/an-le/an-le-so-68-2023-al-ve-quyen-nhan-di-san-bang-hien-vat-la-nha-o-cua-nguoi-thua-ke-la-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-632-95812-article.html
https://luatvietnam.vn/an-le/an-le-so-69-2023-al-ve-tham-quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-canh-tranh-632-95813-article.html
https://luatvietnam.vn/an-le/an-le-so-70-2023-al-ve-viec-cham-dut-hop-dong-lao-dong-doi-voi-nguoi-lao-dong-la-can-bo-cong-doan-khong-chuyen-trach-632-95814-article.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-tai-nguyen-nuoc-moi-nhat-2023-so-28-2023-qh15-284804-d1.html
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Các đối tượng được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở xã hội được nêu tại 

Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 đã được 

bổ sung thêm: 

- Học sinh, sinh viên các đại học, học 

viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, 

trường chuyên biệt theo quy định của 

pháp luật; 

- Học sinh trường dân tộc nội trú công 

lập và doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong khu công nghiệp. 

Ngoài ra, các đối tượng khác vẫn được 

giữ nguyên như Luật cũ gồm: Hộ gia đình 

nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn 

và đô thị, người thu nhập thấp tại khu vực 

đôi thị, cán bộ, công chức, viên chức… 

 

1.7.2 Từ 2025, môi giới bất động sản 

không được hành nghề tự do 

Đây là nội dung được Quốc hội thông 

qua tại khoản 2 Điều 61 Luật Kinh doanh 

bất động sản 2023. 

Cụ thể, cá nhân hành nghề môi giới bất 

động sản phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản; 

- Phải hành nghề trong doanh nghiệp 

kinh doanh dịch vụ bất động sản. 

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất 

động sản bao gồm doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động 

sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch 

vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý 

bất động sản. 

Điều này đồng nghĩa với việc, cá nhân 

không được hành nghề môi giới bất động 

sản tự do như hiện nay (khoản 2 Điều 62 

Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cho 

phép cá nhân có quyền kinh doanh dịch 

vụ môi giới bất động sản độc lập). 

2. Văn bản có hiệu lực trong Quý 

IV/2023 

2.1 Luật Hình sự 

2.1.1 Người chấp hành xong án phạt tù 

được vay đến 100 triệu đồng để sản xuất 

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết 

định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 

của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối 

với người chấp hành xong án phạt tù. 

Cụ thể, người chấp hành xong án phạt tù 

được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách 

xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh 

doanh, tạo việc làm như sau: 

https://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-nha-o-moi-nhat-2023-so-27-2023-qh15-284800-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-kinh-doanh-bat-dong-san-moi-nhat-2023-so-29-2023-qh15-284798-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-kinh-doanh-bat-dong-san-moi-nhat-2023-so-29-2023-qh15-284798-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-91353-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/luat-kinh-doanh-bat-dong-san-2014-91353-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/quyet-dinh-22-2023-qd-ttg-tin-dung-doi-voi-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-264035-d1.html
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- Đối với vay vốn để đào tạo nghề: Mức 

vốn cho vay tối đa là 04 triệu 

đồng/tháng/người. 

- Đối với vay vốn để sản xuất, kinh 

doanh, tạo việc làm: 

● Người chấp hành xong án phạt tù: 

Mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu 

đồng/người. 

● Cơ sở sản xuất kinh doanh: Mức 

vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và 

không quá 100 triệu đồng/người lao động. 

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay 

đối với hộ nghèo quy định theo từng thời 

kỳ. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi 

suất cho vay. 

2.1.2. 13 chức danh sử dụng ô tô công 

không giới hạn mức giá 

Căn cứ Điều 4, Điều 5 Nghị định 

72/2023/NĐ-CP, tùy vào từng chức danh 

mà giá trị của xe công cấp cho người đó 

sẽ là khác nhau trong đó, các chức danh 

được dùng ô tô công không giới hạn mức 

giá gồm: 

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội: Được sử 

dụng thường xuyên 01 xe ô tô, kể cả khi 

đã nghỉ công tác 

- Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ 

Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Chủ tịch 

Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối 

cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ 

tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc 

hội: Được sử dụng thường xuyên 01 xe ô 

tô trong thời gian công tác. 

Nghị định này có hiệu lực từ 10/11/2023. 

2.2 Luật Lao động 

2.2.1 Hạn cuối nộp báo cáo sử dụng lao 

động là trước 05/12/2023 

Để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện 

quy định về báo cáo sử dụng lao động, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn 

số 25985/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 

17/11/2023. 

Cụ thể, hạn cuối hoàn thành gửi báo cáo 

trên Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc 

gửi trực tuyến về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội trước ngày 05/12/2023. 

 

Doanh nghiệp được chọn một trong hai 

hình thức nộp báo cáo gồm: 

- Nộp tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia: 

Đơn vị thực hiện “Thủ tục liên thông 

https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-72-2023-nd-cp-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-xe-o-to-268245-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-dinh-72-2023-nd-cp-quy-dinh-tieu-chuan-dinh-muc-su-dung-xe-o-to-268245-d1.html
https://luatvietnam.vn/lao-dong/cong-van-25985-sldtbxh-vlatld-tp-hcm-2023-thuc-hien-dieu-4-nd-145-2020-nd-cp-bao-cao-su-dung-lao-dong-279553-d2.html
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đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt 

buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình 

hình sử dụng lao động” tại Cổng thông 

tin điện tử: https://dichvucong.gov.vn/ 

- Nộp tại Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội theo hình thức trực tuyến bằng 

cách truy cập vào link 

https://forms.gle/X8iGJJgf5tB4fW9C8 

hoặc quét mã QR code. Trong đó, gồm 

các thông tin chung, bản chụp báo cáo có 

ký tên, đóng dấu đỏ (dạng tập tin *.pdf) 

và bản mềm (dạng tập tin Excel: *.xls, 

*.xlsx) để tiện trong công việc theo dõi 

và tổng hợp. 

2.3 Luật Đất đai 

2.3.1 Trường hợp được ghi số định 

danh lên Giấy chứng nhận từ 

16/10/2023 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban 

hành Thông tư 14/2023/TT-BTNMT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Thông 

tư liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu và giấy tờ liên quan cư trú khi 

thực hiện thủ tục trong lĩnh vực đất đai. 

Trong đó, Thông tư 14/2023/TT-

BTNMT sửa đổi, bổ sung quy định về 

việc ghi thông tin người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

(Sổ đỏ) từ ngày 16/10/2023: 

Cá nhân trong nước thì ghi “Ông” (hoặc 

“Bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên 

và số giấy tờ nhân thân (nếu có), địa chỉ 

thường trú. 

Giấy tờ nhân thân là Giấy chứng minh 

nhân dân thì ghi “CMND số:…”; 

trường hợp Giấy chứng minh quân đội 

nhân dân thì ghi “CMQĐ số:…”; 

trường hợp thẻ Căn cước công dân thì 

ghi “CCCD số:…”; 

Trường hợp chưa có Giấy chứng minh 

nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân thì 

ghi “Giấy khai sinh số…” hoặc “số định 

danh cá nhân”. 

Như vậy, từ ngày 16/10/2023, trong 

trường hợp cá nhân được cấp Sổ đỏ chưa 

có Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ 

Căn cước công dân thì ghi số của Giấy 

khai sinh hoặc số định danh cá nhân 

(trước đây chỉ ghi số của Giấy khai sinh). 

 

https://forms.gle/X8iGJJgf5tB4fW9C8
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-14-2023-tt-btnmt-sua-doi-cac-thong-tu-lien-quan-den-cu-tru-linh-vuc-dat-dai-270372-d1.html
https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-14-2023-tt-btnmt-sua-doi-cac-thong-tu-lien-quan-den-cu-tru-linh-vuc-dat-dai-270372-d1.html
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2.3.2 Không được để xe tại tầng có lối 

thoát nạn từ 01/12/2023 

Ngày 16/10/2023, Bộ Xây dựng ban 

hành Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

cháy cho nhà và công trình. 

Theo đó, Thông tư mới sửa đổi, bổ sung 

quy định một số quy định như: 

- Không được để xe cơ giới, không được 

bố trí kho hạng A, B, C tại tầng có lối 

thoát nạn ra ngoài nhà, trừ khi các khu 

vực này được ngăn cách theo quy định 

đối với trường hợp được bố trí một lối ra 

thoát nạn từ mỗi tầng có nhóm nguy 

hiểm cháy theo công năng F1.2, F1.4, F2 

(trừ hộp đêm, quán bar, phòng hát…), 

F3, F4.2, F4.3 và F4.4. 

- Khoảng cách thoát nạn giới hạn cho 

phép trên mỗi tầng được đo dọc theo tâm 

đường thoát nạn, bắt đầu từ tâm của cửa 

các gian phòng hoặc từ chỗ xa nhất có 

thể có người trong phòng đến tâm của lối 

ra thoát nạn gần nhất của mỗi tầng… 

Nếu không thể bảo đảm kích thước trên, 

có thể sử dụng tài liệu chuẩn để tính toán 

thoát nạn cho người và xác định kích 

thước cần thiết của bản thang, lối thoát 

nạn, đường thoát nạn căn cứ điều kiện cụ 

thể của công trình. 

Thông tư 09/2023/TT-BXD có hiệu lực 

từ ngày 01/12/2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://luatvietnam.vn/dat-dai/thong-tu-09-2023-tt-bxd-sua-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-an-toan-chay-cho-nha-va-cong-trinh-271728-d1.html
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4. Bản án xét xử phúc thẩm của Toà án nhân dân cấp cao (từ 12/9/2023-12/12/2023)  

(Nguồn: congbobanan.toaan.gov.vn) 

4.1. Luật Hình sự: 

Bản án: số 790 ngày 29/09/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Tên bản án: Bị cáo Phan Văn Thứ - phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (điều 

175 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)  

Thông tin về vụ án: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn T. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 

318/2023/HS-ST ngày 10/7/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ 

vào khoản 4 Điều 175; khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 

năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

Xử phạt: Phan Văn T 12 (Mười hai) năm tù, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bi ̣ taṃ giam (ngày 24/3/2022). Về án phí hình sự 

phúc thẩm: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm Các quyết định khác của bản 

án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật. Bản án phúc thẩm có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

 

Bản án: số 433/2023/HS-PT ngày 22/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng  

Tên bản án: Nguyễn Ngọc T - phạm tội mua bán người (điều 150 Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: QUYẾT ĐỊNH  

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; Không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc T; giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo.  

2. Áp dụng các điểm a, d, đ khoản 2 Điều 150; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm o khoản 1 

Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T 13 (Mười ba) năm tù về tội 

“Mua bán người”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính ngày đi chấp hành án. 

 

Bản án: số 402/2023/HS-PT ngày 14/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng  

Tên bản án: Đặng Văn N, Trần Đình T - phạm tội giết người (điều 123 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của BLHS năm 2015) 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348649t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348649t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347574t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347574t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1198073t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1198073t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347229t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347229t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 355; Điều 356; Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự.  

1- Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Văn N, giữ nguyên Quyết định về hình 

phạt đối với bị cáo Đặng Văn N tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2023/HS-ST ngày 

20/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.  

2- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Đình T, sửa Quyết định về hình phạt đối với bị 

cáo Trần Đình T tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2023/HS-ST ngày 20/6/2023 của Tòa 

án nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

 

Bản án: số 405/2023/HS-PT ngày 15/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Tăng Khắc K, Bùi Tấn H - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 322 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Căn cứ Điều 342, Điều 348 Bộ luật tố tụng hình sự.  

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của bị cáo Tăng Khắc K. Phần tội danh 

và hình phạt của bị cáo Tăng Khắc K tại bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. Căn cứ 

điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự.  

2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Tấn H và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 

Bản án: số 392/2023/HS-PT ngày 14/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Lê Văn L - phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy (điều 250 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn L; giữ nguyên Bản án 

sơ thẩm. Tuyên bố bị cáo Lê Văn L phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.  

Áp dụng điểm e khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 40 của Bộ luật 

Hình sự; khoản 4 Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Văn L: Tử 

hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo Lê Văn L để đảm bảo thi hành án. Trong thời hạn 7 ngày 

kể từ ngày án có hiệu lực, bị cáo được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước 

 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347217t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347217t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1346044t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1346044t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1356502t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Bản án: số 775/2023/HS- PT ngày 12/10/2023 của TAND cấp cao tại Hà Nội 

Tên bản án: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy”; “Tổ 

chức sử dụng trái phép chất ma túy”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Cho vay lãi 

nặng trong giao dịch dân sự”; “Cưỡng đoạt tài sản” và bị cáo Trương Minh T phạm tội 

“Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” - phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy (điều 

249 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015) 

Thông tin về vụ án: Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị 

Thanh H và bị cáo Trương Minh T; Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 

238/2023/HS-ST, ngày 15/6/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội 

 

4.2. Luật Dân sự:  

Bản án: số 622/2023/DSPT ngày 12/09/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Tên bản án: Đoàn Xuân N tranh chấp quyền sở hữu tài sản 

Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận kháng cáo. Giữ nguyên bản án sơ thẩm: Chấp 

nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Xuân N về tranh chấp quyền ở hữu tài 

sản đối với bà Nguyễn Thị T: Buộc bà Nguyễn Thị T có nghĩa vụ thanh toán cho ông 

Đoàn Xuân N 2/3 giá trị tài sản nhà, đất tại số 14/10, đường Liên tỉnh lộ 24, phường BL, 

thành phố BH, số tiền là: 1.912.493.333đ (Một tỷ chín trăm mười hai triệu, bốn trăm chín 

mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng).

Bản án: số 265/2023/DS - PT ngày 18/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Nguyên đơn: ông Đoàn Khắc P, sinh năm 1961; địa chỉ: thôn 7A, xã E, huyện 

K, tỉnh Đắk Lắk 

Thông tin về vụ/việc:  

1. Căn cứ khoản 2 Điều 289, Điều 312 Bộ luật tố tụng dân sự; Đình chỉ xét xử phúc thẩm 

đối với Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 437/QĐKNPT-VKS-DS ngày 21/6/2023 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk.  

2. Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự; Không chấp nhận kháng cáo của của 

bị đơn ông Nguyễn Trọng H. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 12/2023/DS- ST 

ngày 08/6/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Bản án: số 270/2023/DS-PT ngày 19/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1356502t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1356502t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348372t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348372t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348008t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348008t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347572t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Tên bản án: Cụ Nguyễn Văn S (chết). Địa chỉ: phường P, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa 

Thông tin về vụ/việc:  

1. Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 289; khoản 5 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Quyết định kháng nghị số 310/QĐKNPT-DS ngày 

29/8/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.  

2. Căn cứ khoản 2 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự.  

- Không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh H1, người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn bà Nguyễn ViVi A;  

- Không chấp nhận kháng cáo của bà Đỗ Thị Ngọc M, người đại diện theo ủy quyền của 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Ngọc S1;  

- Không chấp nhận kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà 

Nguyễn Thị Túy V, bà Nguyễn Ngọc D, ông Nguyễn Ngọc D1.  

- Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 13/2019/DS-ST ngày 15/8/2019 của Toà án nhân 

dân tỉnh Khánh Hoà. 

 

4.3. Kinh doanh thương mại 

Bản án: số 107 ngày 28/09/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về mua bán hàng hóa 

Thông tin về vụ/việc: Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Chấp 

nhận kháng cáo của bị đơn Công ty TNHH C1; Sửa bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm 

số 439/2023/KDTM-ST ngày 03/4/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 30, Khoản 3 Điều 35, Điều 147, Khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng 

dân sự; Căn cứ khoản 2 Điều 318 Luật Thương mại; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Tuyên xử:  

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, công ty TNHH S về việc 

buộc công ty TNHH C1 thu hồi lô sóng và hoàn trả lại cho công ty TNHH S số tiền 

1.028.279.538 (một tỉ không trăm hai mươi tám triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn năm 

trăm ba mươi tám) đồng.  

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1351654t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1351654t1cvn/chi-tiet-ban-an
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2. Về án phí: 2.1. Án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Công ty TNHH S và Bao bì 

giấy Tân Sài G phải chịu án phí là 45.848.386 đồng nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng 

án phí đã nộp là 22.175.603 (hai mươi hai triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm lẻ 

ba) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0104660 ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Chi 

cục Thi hành án dân sự Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TNHH S phải nộp 

thêm số tiền án phí 23.672.783 đồng. 2.2. Án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm: 

Công ty TNHH C1 không phải chịu. Hoàn trả lại cho Công ty TNHH C1 số tiền tạm ứng 

án phí phúc thẩm là 2.000.000 đồng. Theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0004599 

ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Bản án 

phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

4.4. Luật Hành chính 

Bản án: số 861 Ngày 22/9/2023 TAND cấp cao TP. Hồ Chí Minh 

Tên bản án: Mai Văn An  

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp 

cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính 

Thông tin về vụ án: Căn cứ khoản 1 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính năm 2015; Không 

chấp nhận đơn kháng cáo của ông Mai Văn A. Giữ nguyên Bản án hành chính sơ thẩm số 

55/2023/HC-ST ngày 22/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .  

Áp duṇg: Điểm a khoản 2 Điều 193 Luâṭ Tố tuṇg hành chính; Điều 74, Điều 83 và Điều 

114 Luật đất đai năm 2013; Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuyên xử:  

1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Mai Văn A yêu cầu hủy các quyết định hành chính:  

- Một phần Quyết định số 1200/QĐ-UBND, ngày 26/2/2021, của Ủy ban nhân dân thành 

phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư cho ông (bà) Mai Văn A, địa chỉ Thôn B, xã L, thành phố V do Nhà nước thu hồi đất 

để thực hiện dự án đường L - C, xã L, thành phố V, cụ thể là tại M Bồi thường giá trị 

quyền sử dụng đất có nội dung: Đất nông nghiệp: khu vực 1 – vị trí 3 đường vào KCN 

Dầu khí L, đơn giá 966.000 đồng/m2.  
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- Quyết định số 2833/QĐ-UBND, ngày 19/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố V về 

việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Mai Văn A, địa chỉ Thôn B, xã L, thành phố V. 

- Quyết định số 3897/QĐ-UBND, ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh B về việc 

giải quyết khiếu nại của ông Mai Văn A, ngụ tại Thôn B, xã L, thành phố V (lần hai).  

2. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Mai Văn A về yêu cầu buộc UBND thành phố V xác 

định lại vị trí thửa đất, tính lại đơn giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.  

3. Về án phí hành chính phúc thẩm: Ông Mai Văn A phải chịu 300.000 đồng án phí hành 

chính phúc thẩm. Số tiền nộp tạm ứng án phí theo biên lai thu tiền số 0006045 ngày 

05/6/2023 tại Cục Thi hành án tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nay được chuyển thành tiền án phí 

phúc thẩm. Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp luật. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Bản án: số 819/2023/HCPT ngày 14/09/2023 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Tên bản án: Nguyễn Văn N khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Chấp nhận kháng cáo, chấp nhận kháng nghị, sửa án sơ thẩm: Không 

chấp nhận yêu cầu khởi kiêṇ của ông Nguyêñ Văn N: Hủy một phần nôị dung Văn bản 

số: 1297/UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện CG, Thành phố Hồ Chí 

Minh về viêc̣ giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn N xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối với diện tích đất 59.237m2, tọa lạc tại tổ 2, khu phố G, thị trấn CT, huyện 

CG, thành phố Hồ Chí Minh có nguồn gốc của ông Nguyễn Văn Ư đứng tên 

 

Bản án: số 363/2023/HC-PT ngày 26/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Người khởi kiện: Ông Đào Văn M, sinh năm: 1979 và bà Phạm Thị T, sinh 

năm: 1984. Cùng địa chỉ: Đ, thôn K, xã T, thành phố Q, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348388t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1348388t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347233t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1347233t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ án: Căn cứ vào khoản 2 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính; không chấp 

nhận kháng cáo của ông Đào Văn M, bà Phạm Thị T, giữ nguyên Quyết định của Bản án 

hành chính sơ thẩm số 18/2023/HCST ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Ngãi.

 

Bản án: số 323/2023/HC-PT ngày 12/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Người khởi kiện: Ông Mai Văn T, địa chỉ: A T, phường T, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Quyết định kháng nghị số 

360/QĐ-VKS-HC ngày 25/5/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk; 

Bác kháng cáo của ông Mai Văn T. Giữ nguyên Quyết định của Bản án hành chính sơ 

thẩm số 65/2023/HC-ST ngày 11/5/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. 

Bản án: số 343/2023/QĐ-PT ngày 18/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Người khởi kiện: Bà Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1964. Địa chỉ: Tổ dân phố Đ, phường 

P, thị xã Đ1, tỉnh Quảng Ngãi. 

Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính thụ lý số: 

151/2023/TLPT-HC ngày 14 tháng 7 năm 2023 về “Khiếu kiện hành vi hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai”. Bản án hành chính sơ thẩm số 08/2023/HC- ST ngày 15 tháng 3 

năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết 

định này. 

 

Bản án: số 338/2023/HC-PT ngày 14/09/2023 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng 

Tên bản án: Người khởi kiện: bà Bùi Thị Bích P, sinh năm 1965; địa chỉ: E Y, phường T, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1345948t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1345948t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1345766t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1345766t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1290638t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1290638t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Đối tượng khởi kiện: QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường 

hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng 

đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư… 

Thông tin về vụ án:  

I. Căn cứ khoản 3 Điều 229 Luâṭ Tố tuṇg hành chính; Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với 

nội dung kháng cáo của bà Bùi Thị Bích P yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố B bồi 

thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.  

II. Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luâṭ Tố tuṇg hành chính; Chấp nhận kháng cáo của bà Bùi 

Thị Bích P; Chấp nhận một phần kháng cáo của Ủy ban nhân dân thành phố B; Chấp nhận 

một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Sửa Bản án 

hành chính sơ thẩm số 18/2023/HC-ST ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk

 

4.5. Luật Lao động 

Bản án: số 05 ngày 26/10/2022 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Quan hệ pháp luật:Tranh chấp về xử lý kỷ luật, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động 

Thông tin về vụ/việc: Nay bà H là nguyên đơn khởi kiện và có người đại diện theo ủy 

quyền yêu cầu Tòa án xác định bị đơn là Văn phòng đại diện B Singapore Pte.Ltd tại 

Thành phố Hồ Chí Minh đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bà Phạm Thị 

Hồng H trái pháp luật từ ngày 01/01/2011.  

Do đó, bị đơn phải bồi thường cho bà H khoản tiền tương ứng với tiền lương, phụ cấp 

trong những ngày bà H không được làm việc từ ngày 01/01/2011 đến ngày 09/9/2013 số 

tiền là 34.086 USD tương đương 684.446.880 đồng; đồng thời bị đơn phải bồi thường ít 

nhất hai tháng tiền lương là 35.099.840 đồng. Tổng cộng bị đơn phải bồi thường cho bà H 

số tiền là 719.546.720 đồng. 

 

Bản án: số 08/2021/LĐ-PT ngày 07/06/2021 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh 

Quan hệ pháp luật:Tranh chấp về xử lý kỷ luật, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động 

https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1077854t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1077854t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta789970t1cvn/chi-tiet-ban-an
https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta789970t1cvn/chi-tiet-ban-an
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Thông tin về vụ/việc: Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn ông J. R. 

Smith. Giữ nguyên Bản án lao động sơ thẩm số 1448/2020/LĐST ngày 10/9/2020 của 

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên xử:  

1/. Đình chỉ yêu cầu đòi bồi thường 30 ngày vi phạm thời gian báo trước.  

2/. Công ty cổ phần giáo dục Bắc M không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật. Do đó, không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn – ông J. R. Smith. 
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